	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN


Số: 19/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2017


NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch đầu tư công năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ  Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và một số nguồn ngân sách địa phương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn hỗ trợ làm nhà ở cho người có công;

Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 2182/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-KTXH ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện và thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2018 với những nội dung như sau:
	I. TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG:
	109.005,6 triệu đồng.

	1. Vốn xây dựng cơ bản tập trung:
	27.897 triệu đồng.

	1.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh (Hỗ trợ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới):
	2.000 triệu đồng.

	1.2. Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp:
	10.897 triệu đồng.

	1.3. Nguồn thu sử dụng đất:
	15.000 triệu đồng.

	2. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia:
	77.448,6 triệu đồng

	2.1. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135):
	18.721 triệu đồng

	2.2. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a):
	35.684,6 triệu đồng

	2.3. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 
	23.043 triệu đồng

	3. Vốn kinh phí Trung ương hỗ trợ người có công với cách mạnh về nhà ở:
	3.660 triệu đồng


II. VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ
Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh khóa XIII. 

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT
Tổng kế hoạch vốn phân bổ là: 109.005,6 triệu đồng (Một trăm linh chín tỷ, không trăm linh năm triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).
(Có Biểu tổng hợp chi tiết kèm theo)

1.  Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: Phân bổ chi tiết 27.897 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh (Hỗ trợ xây dựng  chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới): 2.000 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung trong cân đối phân cấp cho huyện: 10.897 triệu đồng.

- Nguồn thu sử dụng đất: 15.000 triệu đồng (Phân bổ chi tiết sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính).
(Có Phụ biểu chi tiết số 01 kèm theo)

2. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Kế hoạch vốn phân bổ 77.448,6 triệu đồng, trong đó:

- Phân bổ chi tiết là: 23.659,177744 triệu đồng.
- Chưa phân bổ chi tiết: 53.789,422256 triệu đồng (Phân bổ chi tiết sau khi có ý kiến thẩm định khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và hoàn thiện xong quy trình đầu tư).
(Có Phụ biểu chi tiết từ số 02 đến 08 kèm theo)

3. Vốn kinh phí Trung ương hỗ trợ người có công với cách mạnh về nhà ở: Phân bổ chi tiết  3.660 triệu đồng.
(Có Phụ biểu chi tiết số 09 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết:
1.1. Giao chi tiết các nguồn vốn đã đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

1.2. Xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến trước khi phân bổ đối với nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại phần III Điều 1. 

1.3. Đối với các nguồn ngân sách phân cấp cho xã, thị trấn quản lý, thực hiện phân bổ theo đúng định hướng, tổ chức kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, xử lý đối với những xã, thị trấn thực hiện chưa đúng định hướng phân bổ của huyện.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị địa biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND huyện Bắc Yên khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

	Nơi nhận:                                                                                

- TT HĐND; TT UBND tỉnh;        

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh;

- Văn phòng HĐND-UBND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Trung tâm Thông tin tỉnh; Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, Minh_TCKH, 140 bản. 
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lừ Văn Lày


TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2017 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
	KẾ HOẠCH VỐN 2018
	Mã CTMT
	Ghi chú

	
	Tổng cộng
	109.005.60
	
	

	I
	VỐN XDCB TẬP TRUNG VÀ NGUỒN VỐN THU TIỀN SƯ DỤNG ĐẤT
	27.897.00
	
	Chi tiết tại biểu số 01

	II
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	77.448.60
	
	

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	23.043.00
	
	

	
	Vốn đầu tư
	23.043.00
	
	Chi tiết tại biểu số 02

	2
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	54.405.60
	
	

	2.1
	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại các huyện nghèo (30a)
	35.684.60
	0022
	

	a
	Vốn đầu tư
	25.728.20
	
	Chi tiết tại biểu số 03

	b
	Vốn sự nghiệp
	9.956.40
	
	

	
	Hỗ trợ sản xuất
	8.299.40
	
	Chi tiết tại biểu số 04

	
	Duy tu bảo dưỡng
	1.657.00
	
	Chi tiết tại biểu số 05

	2.2
	Hỗ trợ hạ tầng các xã ĐBKK (CT135)
	18.721.00
	0023
	

	a
	Vốn đầu tư
	13.566.00
	
	Chi tiết tại biểu số 06

	b
	Vốn sự nghiệp
	5.155.00
	
	

	
	Hỗ trợ sản xuất
	4.300.00
	
	Chi tiết tại biểu số 07

	
	Duy tu bảo dưỡng
	855.00
	
	Chi tiết tại biểu số 08

	III
	NGUỒN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2018
	3.660.00
	
	Chi tiết tại biểu số 09


Biểu số 01
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN XDCB TẬP TRUNG VÀ NGUỒN VỐN THU TIỀN SƯ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2017 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Thời gian 
KC-HT 
	QĐ đầu tư (Số, ngày, tháng, năm)
	Tổng mức
 đầu tư
	Lũy kế vốn đã bố trí đến 30/11/2017
	Khối lượng thực hiện đến 30/11/2017
	Nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư hoặc quyết toán được duyệt
	Kế hoạch vốn phân bổ 2018
	Ghi chú

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	29.591.1
	7.850.0
	7.500.0
	6.838.5
	27.897.0
	 

	I
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	3.863.6
	0.0
	0.0
	0.0
	2.000.0
	 

	1
	Hỗ trợ xây dựng  chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	 
	3.863.6
	0.0
	0.0
	0.0
	2.000.0
	 

	1.1
	Trạm Y tế xã Phiêng Ban
	Xã 
Phiêng Ban
	Ban QLDA ĐTXD
	cấp 3, 2 tầng
	2018-2019
	2016-31/10/2017
	3.387.0
	 
	 
	 
	1.523.5
	 

	1.1
	Sửa chữa công trình nước sinh hoạt bản Chạng
	Xã 
Mường Khoa
	Ban QLDA ĐTXD
	97 hộ. Thay thế các đoạn ống bị gãy hỏng, thay các khóa van điều tiết, khóa van vào ra bể. Làm mới 62 trụ vòi và hệ thống đường ống dẫn cấp nước sinh hoạt về cho các hộ
	2018
	3015-31/10/2017
	476.5
	 
	 
	 
	476.5
	 

	II
	Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	25.727.5
	7.850.0
	7.500.0
	6.838.5
	10.897.0
	 

	1
	Hỗ trợ xây dựng  chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	 
	2.171.7
	0.0
	0.0
	0.0
	1.000.0
	 

	1.1
	Cầu bê tông cốt thép khu Na Thèn, bản Chẹn, xã Mường Khoa
	Xã 
Mường Khoa
	Ban QLDA ĐTXD
	Khổ rộng cầu = 3,0 m + 2 x 0,25 m, dài 16 m; Kết cấu dầm chữ T, mố cầu chữ U và đường bê tông dẫn vào hai bên đầu cầu
	2018-2019
	3022-31/10/2017
	2.171.7
	 
	 
	 
	1.000.0
	 

	2
	Thực hiện các dự án đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	23.555.8
	7.850.0
	7.500.0
	6.838.5
	9.897.0
	 

	a
	Các dự án chuyển tiếp sang 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	13.898.6
	7.500.0
	7.500.0
	6.398.6
	4.932.0
	 

	2.1
	Trụ sở xã Phiêng Côn
	Xã 
Phiêng Côn
	Ban QLDA ĐTXD
	3 Tầng
	2017-2018
	2868-31/10/2016
	6.899.6
	3.750.0
	3.750.0
	3.149.6
	2.430.0
	 

	2.2
	Trụ sở xã Hồng Ngài
	Xã 
Hồng Ngài
	Ban QLDA ĐTXD
	3 Tầng
	2017-2018
	2876-31/10/2016
	6.999.0
	3.750.0
	3.750.0
	3.249.0
	2.502.0
	 

	b
	Các dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	9.657.2
	350.0
	0.0
	439.9
	4.965.0
	 

	2.2
	Đường từ TT xã đến Bãi đá cổ khe Hổ
	Xã 
Hang Chú
	Ban QLDA ĐTXD
	Đường BTXM dài khoảng 0,73 km (đường GTNT loại B), 01 cống kết hợp tràn qua suối và 01 bãi đỗ xe đảm bảo cho đỗ và quay đầu xe
	2018
	3017-31/10/2017
	1.698.0
	 
	 
	 
	820.0
	 

	2.3
	Nhà công vụ UBND xã  Xím Vàng
	Xã  
Xím Vàng
	Ban QLDA ĐTXD
	Cấp 3, 1 tầng 5p 
	2018
	3018-31/10/2017
	1.199.2
	 
	 
	 
	560.0
	 

	2.4
	Nhà công vụ UBND xã Háng Đồng
	 Xã 
Háng Đồng
	Ban QLDA ĐTXD
	Cấp 3, 1 tầng 5p 
	2018
	3020-31/10/2017
	1.208.6
	 
	 
	 
	560.0
	 

	2.5
	Nhà công vụ UBND xã Làng Chếu
	Xã 
Làng Chếu
	Ban QLDA ĐTXD
	Cấp 3, 1 tầng 5p 
	2018
	3019-31/12/2017
	1.165.9
	 
	 
	 
	540.0
	 

	2.6
	Nhà công vụ UBND xã Tạ Khoa
	Xã 
Tạ Khoa
	Ban QLDA ĐTXD
	Cấp 3, 1 tầng 5p 
	2018
	3021-31/10/2017
	1.236.8
	 
	 
	 
	580.0
	 

	2.7
	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Sại
	Xã 
Chiềng Sại
	Ban QLDA ĐTXD
	Sửa chữa tầng 1, 2 và xây mới tầng 3 với 3 phòng làm việc + 1 hội trường
	2018
	2786-29/9/2017
	789.9
	350.0
	 
	439.9
	439.0
	 

	2.8
	Nâng cấp đường xuống bến Tạ Khoa, xã Song Pe
	Xã 
Song Pe
	Phòng KT-HT
	Đổ bê tông xi măng mác 250. L = 300m; Bm = 5m; Dày 0,2m
	2018
	2723a-25/9/2017
	1.699.1
	 
	 
	 
	816.0
	 

	2.9
	Nâng cấp đường xuống bến Pắc Ngà, xã Pắc Ngà
	Xã 
Pắc Ngà
	Phòng KT-HT
	Đổ bê tông xi măng mác 250. L = 150m; Bm = 3m; Dày 0,2m
	2018
	2724a-25/9/2017
	659.7
	 
	 
	 
	650.0
	 

	III
	Nguồn thu sử dụng đất (Phân bổ chi tiết sau khi có ý kiến thẩm định của tỉnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000.0
	 


Biểu số 02
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2017 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên công trình
	Chủ 
đầu tư
	Thời gian KC-HT
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô
	Quyết định đầu tư 
	Lũy kế KLHT đến 30/11/2017
	Lũy kế vốn đã bố trí đến 30/11/2017
	Nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư hoặc quyết toán được duyệt
	Kế hoạch vốn phân bổ 2018
	C-L-K
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	94.916.713
	11.812.452
	18.985.200
	6.093.892
	23.043.00
	
	 

	I
	Dự án chuyển tiếp năm 2017 sang năm 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	26.034.439
	11.812.452
	18.985.200
	6.093.892
	6.093.20
	
	 

	1
	Trường Tiểu học xã Hồng Ngài
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Hồng Ngài
	 1 tầng 3 phòng
	2430-07/8/2017
	1.481.339
	572.648
	1.045.000
	377.376
	377.30
	799-492
	 

	2
	Nhà Hiệu bộ trường Tiểu học Phiêng Ban II
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Phiêng Ban
	Nhà 2 tầng 6 phòng
	2422-07/8/2017
	2.041.036
	977.070
	1.440.000
	526.918
	526.90
	799-492
	 

	3
	Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học xã Mường Khoa
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Mường Khoa
	Nhà 2 tầng 6 phòng
	2423-07/8/2017
	2.069.125
	997.930
	1.460.000
	533.969
	533.90
	799-492
	 

	4
	Trường Tiểu học xã Háng Đồng
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Háng Đồng
	1 Tầng 3 phòng
	2432-07/8/2017
	1.248.003
	603.882
	1.080.000
	122.755
	122.70
	799-492
	 

	5
	Trường Tiểu học xã Hua Nhàn I
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Hua Nhàn
	 1 tầng 3 phòng 
	2434-07/8/2017
	1.470.237
	687.689
	1.275.000
	140.555
	140.50
	799-492
	 

	6
	Trường Tiểu học xã Pắc Ngà (điểm trường bản Pắc Ngà)
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Pắc Ngà
	1 Tầng 4 phòng 
	2428-07/8/2017
	1.788.523
	842.742
	1.260.000
	461.781
	461.70
	799-492
	 

	7
	Trường Tiểu học xã Phiêng Côn
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã Phiêng Côn
	1 Tầng 4 phòng 
	2429-07/8/2017
	1.924.271
	896.952
	1.355.000
	497.344
	497.30
	799-492
	 

	8
	Trường Tiểu học xã Pắc Ngà (điểm trường chính)
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Pắc Ngà
	Nhà 2 tầng 6 phòng
	2424-07/8/2017
	2.879.579
	1.133.793
	2.039.000
	734.436
	734.40
	799-492
	 

	9
	Trường PTDTBT THCS xã Háng Đồng
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Háng Đồng
	Nhà 2 tầng 6 phòng
	2425-07/8/2017
	2.870.101
	1.161.340
	2.020.000
	746.421
	746.40
	799-493
	 

	10
	Nhà hiệu bộ trường mầm non xã Hồng Ngài
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Hồng Ngài
	Nhà 2 tầng 6 phòng
	2426-07/8/2017
	2.085.629
	1.004.960
	1.470.000
	545.629
	545.60
	799-491
	 

	11
	Nhà hiệu bộ trường mầm non Ánh Sao xã Tạ Khoa
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Tạ Khoa
	1 Tầng 4 phòng 
	2427-07/8/2017
	1.125.442
	530.759
	971.200
	112.824
	112.80
	799-491
	 

	12
	Nhà hiệu bộ trường THCS xã Phiêng Ban
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã Phiêng Ban
	Nhà 2 tầng 6 phòng
	2436-07/8/2017
	2.079.784
	1.001.217
	1.470.000
	534.099
	534.00
	799-493
	 

	13
	Nhà hiệu bộ trường THCS xã Mường Khoa
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã Mường Khoa
	1 Tầng 7 phòng 
	2435-07/8/2017
	1.561.525
	738.263
	1.100.000
	402.908
	402.90
	799-493
	 

	14
	Nhà ở học sinh bán trú Trường PTDT bán trú Tiểu học Hua Nhàn 2
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Hua Nhàn
	1 Tầng 6 phòng 
	2437-07/8/2017
	1.409.845
	663.207
	1.000.000
	356.877
	356.80
	799-492
	 

	II
	Khởi công mới năm 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	68.882.274
	0.000
	0.000
	0.000
	16.949.80
	 
	Thực hiện phân bổ sau khi các chủ đầu tư hoàn thiện quy trình


Biểu số 03

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2018
Hỗ trợ hạ tầng các huyện nghèo (CT30a) - Vốn đầu tư
Mã dự án: 0022

(Kèm theo Nghị quyết số  19/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2017 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên công trình
	Chủ đầu tư
	Thời gian KC-HT
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô
	Quyết định đầu tư 
	Lũy kế KLHT đến 30/11/2017
	Lũy kế vốn đã bố trí đến 30/11/2017
	Nhu cầu vốn 
còn thiếu so với tổng mức đầu tư hoặc quyết toán được duyệt
	Kế hoạch vốn phân bổ 2018
	C-L-K
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành
	Tổng mức 
đầu tư
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	Dân góp
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	8.770.3088
	 
	 
	 
	8.769.731056
	0.577744
	25.728.200000
	 
	 

	I
	Dự án chuyển tiếp năm 2017 sang năm 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	8.770.3088
	 
	 
	 
	8.769.731056
	0.577744
	0.577744
	 
	 

	1
	Hoàn trả nguồn vốn sự nghiệp theo kết luận của Kiểm toán
	 
	 
	 
	 
	 
	8.770.3088
	 
	 
	 
	8.769.731056
	0.577744
	0.577744
	 
	Phân bổ chi tiết tại Biểu số 04

	II
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.727.622256
	 
	Phân bổ chi tiết sau khi có ý kiến thẩm định khả năng cân đối vốn của sở Kế hoạch và Đầu tư


Biểu số 04
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG  2018

Hỗ trợ hạ tầng các huyện nghèo (CT30a) - Hỗ trợ sản xuất (thực hiện tiểu dự án 3)

Mã dự án: 0022

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2017 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
	ĐVT
	Quy mô dự kiến
	Kế hoạch vốn phân bổ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	Vốn sự nghiệp
	Vốn đầu tư hoàn trả sự nghiệp
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	8.299.977744
	8.299.400000
	0.577744
	 

	I
	 Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản
	Trạm Khuyến nông
	Các xã, thị trấn
	 
	553
	5.796.977744
	5.796.400000
	0.577744
	 

	1
	Dự án 1
	-
	Xã 
Háng Đồng
	hộ
	44
	462.000000
	462.000000
	 
	 

	2
	Dự án 2
	-
	Xã 
Hang Chú
	hộ
	43
	451.500000
	451.500000
	 
	 

	3
	Dự án 3
	-
	Xã 
Xím Vàng
	hộ
	43
	451.500000
	451.500000
	 
	 

	4
	Dự án 4
	-
	Xã 
Làng Chếu
	hộ
	43
	451.500000
	451.500000
	 
	 

	5
	Dự án 5
	-
	Xã 
Tà Xùa
	hộ
	43
	451.500000
	451.500000
	 
	 

	6
	Dự án 6
	-
	Xã 
Phiêng Ban
	hộ
	32
	335.900000
	335.900000
	 
	 

	7
	Dự án 7
	-
	Xã 
Hua Nhàn
	hộ
	44
	462.000000
	462.000000
	 
	 

	8
	Dự án 8
	-
	Xã 
Chim Vàn
	hộ
	32
	336.000000
	336.000000
	 
	 

	9
	Dự án 9
	-
	Xã 
Mường Khoa
	hộ
	10
	105.000000
	105.000000
	 
	 

	10
	Dự án 10
	-
	Xã 
Hồng Ngài
	hộ
	37
	388.500000
	388.500000
	 
	 

	11
	Dự án 11
	-
	Xã 
Pắc Ngà
	hộ
	34
	357.000000
	357.000000
	 
	 

	12
	Dự án 12
	-
	Xã 
Tạ Khoa
	hộ
	32
	336.000000
	336.000000
	 
	 

	13
	Dự án 13
	-
	Xã 
Song Pe
	hộ
	32
	336.000000
	336.000000
	 
	 

	14
	Dự án 14
	-
	Xã 
Chiềng Sại
	hộ
	32
	336.000000
	336.000000
	 
	 

	15
	Dự án 15
	-
	Xã 
Phiêng Côn
	hộ
	32
	336.000000
	336.000000
	 
	 

	16
	Dự án 16
	-
	Thị trấn 
Bắc Yên
	hộ
	20
	200.577744
	200.000000
	0.577744
	 

	II
	Dự án hỗ trợ trồng cây táo sơn tra ghép
	Trạm Khuyến nông
	Các xã
	ha
	33
	500.000000
	500.000000
	 
	 

	III
	Dự án hỗ  trợ vắc xin tiêm phòng cho gia súc
	Phòng NN&PTNT
	Các xã, thị trấn
	 
	 
	1.230.000000
	1.230.000000
	 
	 

	1
	Vụ Xuân hè (Đợt 1)
	
	
	 
	 
	615.000000
	615.000000
	 
	 

	1.1
	Vắc xin LMLM trâu bò
	-
	
	liều
	23575
	408.000000
	408.000000
	 
	 

	1.2
	Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò
	-
	
	liều
	23590
	168.000000
	168.000000
	 
	 

	1.3
	Vắc xin dịch tả lợn
	-
	
	liều
	7430
	39.000000
	39.000000
	 
	 

	2
	Vụ Thu Đông (Đợt 2)
	
	
	 
	 
	615.000000
	615.000000
	 
	 

	2.1
	Vắc xin LMLM trâu bò
	-
	
	liều
	23575
	408.000000
	408.000000
	 
	 

	2.2
	Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò
	-
	
	liều
	23590
	168.000000
	168.000000
	 
	 

	2.3
	Vắc xin dịch tả lợn
	-
	
	liều
	7430
	39.000000
	39.000000
	 
	 

	IV
	Tạo đất sản xuất
	
	
	 
	 
	80.000000
	80.000000
	 
	 

	1
	Tạo ruộng bậc thang
	
	
	 
	 
	30.000000
	30.000000
	 
	 

	 
	Xã Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	Hộ nghèo 
các bản
	ha
	2
	30.000000
	30.000000
	 
	 

	2
	Phục hoá ruộng
	
	
	ha
	 
	50.000000
	50.000000
	 
	 

	 
	Xã Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	Hộ nghèo 
các bản
	ha
	5
	50.000000
	50.000000
	 
	 

	V
	Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
	Phòng LĐ-TB&XH
	Các xã, thị trấn
	 
	 
	693.000000
	693.000000
	 
	 


Biểu số 05
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG  2018
Hỗ trợ hạ tầng các huyện nghèo (CT30a) - Vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng
Mã dự án: 0022
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2017 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên xã
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch vốn phân bổ
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng
	 
	1.657.0
	 

	1
	Hồng Ngài
	UBND xã Hồng Ngài
	112
	 - Giao UBND các xã, thị trấn thực hiện các quy trình duy tu và giải ngân thanh toán thực hiện theo đúng Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính 

	2
	Chim Vàn
	UBND xã Chim Vàn
	115
	

	3
	Chiềng Sại
	UBND xã Chiềng Sại
	100
	

	4
	Song Pe
	UBND xã Song Pe
	105
	

	5
	Xím Vàng
	UBND xã Xím Vàng
	123
	

	6
	Hang Chú
	UBND xã Hang Chú
	124
	

	7
	Tà Xùa
	UBND xã Tà Xùa
	113
	

	8
	Làng Chếu
	UBND xã Làng Chếu
	97
	

	9
	Tạ Khoa
	UBND xã Tạ Khoa
	97
	

	10
	Pắc Ngà
	UBND xã Pắc Ngà
	106
	

	11
	Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	91
	

	12
	Phiêng Côn
	UBND xã Phiêng Côn
	108
	

	13
	Mường Khoa
	UBND xã Mường Khoa
	93
	

	14
	Hua Nhàn
	UBND xã Hua Nhàn
	120
	

	15
	Háng Đồng
	UBND xã Háng Đồng
	153
	


Biểu số 06
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2018

Hỗ trợ hạ tầng các xã ĐBKK (CT 135) - Vốn đầu tư

Mã dự án: 0023

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2017 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên công trình
	Chủ đầu tư
	Thời gian KC-HT
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô
	Quyết định đầu tư 
	Lũy kế KLHT đến 30/11/2017
	Lũy kế vốn đã bố trí đến 30/11/2017
	Nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư hoặc quyết toán được duyệt
	Kế hoạch vốn phân bổ 2018
	C-L-K
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	Dân góp
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	19.189.620
	17.709.867
	1.479.753
	 
	15.096.147
	2.457.720
	13.566.000
	 
	 

	I
	Dự án chuyển tiếp năm 2017 sang năm 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	19.189.620
	17.709.867
	1.479.753
	 
	15.096.147
	2.457.720
	2.454.000
	 
	 

	1
	Nâng cấp đường Bản Phố - Bản Khằng  (Giai đoạn 1)
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Mường Khoa
	1,974 km
	2544a-23/8/2017
	1.999.678
	1.798.716
	200.962
	129.930
	1.555.500
	243.216
	243.000
	 799-223 
	 

	2
	Nâng cấp đường Co Muồng - Nậm Lin, xã Chiềng Sại
	UBND 
xã Chiềng Sại
	2017-2018
	Xã 
Chiềng Sại
	9 km
	77-22/8/2017
	696.393
	648.000
	48.393
	 
	553.000
	95.000
	95.000
	 
	Nhà nước và nhân dân cùng làm

	3
	Đường TT xã - bản Tà Xùa C 
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Tà Xùa
	1,847 km
	2545a-23/8/2017
	1.999.094
	1.799.256
	199.838
	229.677
	1.629.647
	169.609
	169.000
	 799-223 
	 

	4
	Trạm Y tế xã  Chiềng Sại
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Chiềng Sại
	Cấp 3, 2 tầng 10 phòng
	2547a-23/8/2017
	3.799.501
	3.729.800
	69.701
	 
	3.120.000
	533.800
	533.000
	 799-526 
	 

	5
	Nhà công vụ cho giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hua Nhàn 2. Điểm trường bản Mòn
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Hua Nhàn
	Cấp 3, 1 tầng 5 phòng
	2548a-23/8/2017
	1.438.201
	1.438.201
	 
	 
	1.225.000
	213.201
	213.000
	 799-492 
	 

	6
	NSH Trung tâm xã + bản Bước
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Pắc Ngà
	 130 hộ
	2549a-23/8/2017
	2.828.970
	2.545.898
	283.072
	196.960
	2.113.000
	352.898
	352.000
	 799-134 
	 

	7
	NC Đường TT xã - bản Suối Ún (Giai đoạn 1)
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Phiêng Ban
	3,497 km
	2550a-23/8/2017
	3.497.856
	3.138.450
	359.406
	 
	2.670.000
	468.450
	468.000
	 799-223 
	 

	8
	Thuỷ lợi Khu Trại Bẹ bản Nậm Lộng
	Ban QLDA ĐTXD
	2017-2018
	Xã 
Hang Chú
	 30ha
	2551a-23/8/2017
	2.929.927
	2.611.545
	318.382
	 
	2.230.000
	381.545
	381.000
	 799-016 
	 

	II
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.112.000
	 
	Phân bổ chi tiết sau khi có ý kiến thẩm định khả năng cân đối vốn của sở Kế hoạch và Đầu tư


Biểu số 07
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG  2018

Hỗ trợ hạ tầng các xã ĐBKK (CT135) - Hỗ trợ sản xuất (thực hiện tiểu dự án 2)

Mã dự án: 0023

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2017 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục
	Chủ đầu tư
	Địa điểm  
	ĐVT
	Quy mô dự kiến   
	Kế hoạch vốn năm 2018
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	4.300.000
	 

	I
	Các đơn vị chức năng thực hiện
	 
	 
	 
	 
	1.000.000
	 

	1
	Dự án hỗ trợ trồng cây ăn quả trên đất dốc
	Phòng NN&PTNT
	Các xã, Thị trấn
	hộ
	222
	500.000
	 

	2
	Dự án hỗ trợ trồng cây táo sơn tra ghép
	Trạm Khuyến nông
	Các xã Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng, Hua Nhàn, Phiêng Ban
	hộ
	222
	500.000
	 

	II
	UBND các xã, thị trấn thực hiện
	 
	
	 
	 
	3.300.000
	 

	1
	Dự án hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chuyển đổi sản xuất
	UBND 
thị trấn
	Bản Mới, thị trấn Bắc Yên
	hộ
	22
	50.0
	Bản đặc biệt khó khăn theo QĐ 582/QĐ-TTg

	2
	Dự án hỗ trợ trồng cỏ, làm chuồng trại phát triển chăn nuôi quy mô gia trại
	UBND xã Hồng Ngài
	Xã 
Hồng Ngài
	hộ
	122
	273.0
	 

	3
	Dự án hỗ trợ trồng cỏ, làm chuồng trại phát triển chăn nuôi quy mô gia trại
	UBND xã Chim Vàn
	Xã 
Chim Vàn
	hộ
	93
	210.0
	 

	4
	Dự án hỗ trợ giống cây mận ghép
	UBND xã Chiềng Sại
	Xã 
Chiềng Sại
	hộ
	93
	210.0
	 

	5
	Dự án hỗ trợ giống cây mận ghép
	UBND xã Song Pe
	Xã 
Song Pe
	hộ
	93
	210.0
	 

	6
	Dự án hỗ trợ trồng cỏ, làm chuồng trại phát triển chăn nuôi quy mô gia trại
	UBND xã Xím Vàng
	Xã 
Xím Vàng
	hộ
	111
	250.0
	 

	7
	Dự án hỗ trợ trồng cỏ, làm chuồng trại phát triển chăn nuôi quy mô gia trại
	UBND xã Hang Chú
	Xã 
Hang Chú
	hộ
	111
	250.0
	 

	8
	Dự án hỗ trợ nuôi dê sinh sản
	UBND xã 
Tà Xùa
	Xã 
Tà Xùa
	hộ
	81
	184.0
	 

	9
	Dự án hỗ trợ trồng cây đào ghép
	UBND xã Làng Chếu
	Xã 
Làng Chếu
	hộ
	81
	184.0
	 

	10
	Dự án hỗ trợ giống cây mận ghép
	UBND xã 
Tạ Khoa
	Xã 
Tạ Khoa
	ha
	93
	210.0
	 

	11
	Dự án hỗ trợ trồng cỏ, làm chuồng trại phát triển chăn nuôi quy mô gia trại
	UBND xã Pắc Ngà
	Xã 
Pắc Ngà
	hộ
	93
	210.0
	 

	12
	Dự án hỗ trợ trồng cỏ, làm chuồng trại phát triển chăn nuôi quy mô gia trại
	UBND xã Phiêng Ban
	Xã 
Phiêng Ban
	hộ
	93
	210.0
	 

	13
	Dự án hỗ trợ trồng cỏ, làm chuồng trại phát triển chăn nuôi quy mô gia trại
	UBND xã Phiêng Côn
	Xã 
Phiêng Côn
	hộ
	93
	210.0
	 

	14
	Dự án hỗ trợ trồng cỏ, làm chuồng trại phát triển chăn nuôi quy mô gia trại
	UBND xã Mường Khoa
	Xã 
Mường Khoa
	hộ
	44
	99.0
	Bản đặc biệt khó khăn theo QĐ 582/QĐ-TTg

	15
	Dự án hỗ trợ trồng cỏ, làm chuồng trại phát triển chăn nuôi quy mô gia trại
	UBND xã Hua Nhàn
	Xã 
Hua Nhàn
	hộ
	120
	270.0
	 

	16
	Dự án hỗ trợ trồng cây thảo quả
	UBND xã Háng Đồng
	Xã 
Háng Đồng
	hộ
	120
	270.0
	 


Biểu số 08
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG  2018

Hỗ trợ hạ tầng các xã ĐBKK (CT135) - Vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng

Mã dự án: 0023
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2017 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên xã
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch vốn phân bổ
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng
	 
	855.0
	 

	1
	Hồng Ngài
	UBND xã Hồng Ngài
	61
	 - Giao UBND các xã, thị trấn thực hiện các quy trình duy tu theo Hướng dẫn số 698/-HD-BTD ngày 06/12/2017 của Ban Dân tộc tỉnh.
 - Quy trình giải ngân thanh toán thực hiện theo đúng Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.

	2
	Chim Vàn
	UBND xã Chim Vàn
	63
	

	3
	Chiềng Sại
	UBND xã Chiềng Sại
	55
	

	4
	Song Pe
	UBND xã Song Pe
	58
	

	5
	Xím Vàng
	UBND xã Xím Vàng
	67
	

	6
	Hang Chú
	UBND xã Hang Chú
	68
	

	7
	Tà Xùa
	UBND xã Tà Xùa
	61
	

	8
	Làng Chếu
	UBND xã Làng Chếu
	53
	

	9
	Tạ Khoa
	UBND xã Tạ Khoa
	52
	

	10
	Pắc Ngà
	UBND xã Pắc Ngà
	58
	

	11
	Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	52
	

	12
	Phiêng Côn
	UBND xã Phiêng Côn
	59
	

	13
	Hua Nhàn
	UBND xã Hua Nhàn
	67
	

	14
	Háng Đồng
	UBND xã Háng Đồng
	81
	


Biểu số 09
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/ 2017 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên xã
	Chủ 
đầu tư
	Số hộ được hỗ trợ
	Trong đó
	Kế hoạch vốn phân bổ
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thuộc diện xây mới nhà ở
	Thuộc diện sửa chữa nhà ở
	
	Thuộc diện xây mới nhà ở (Hỗ trợ 40trđ/hộ)
	Thuộc diện sửa chữa nhà ở (Hỗ trợ 20trđ/hộ)
	

	 
	Tổng cộng
	 
	137.0
	46.0
	91.0
	3.660.0
	1.840.0
	1.820.0
	 

	1
	Thị trấn
	UBND 
thị trấn
	30
	1
	29
	620
	40
	580
	 - Giao UBND các xã, thị trấn thực hiện theo quy định tại Thông tư  số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính; Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà 

	2
	Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	46
	32
	14
	1.560
	1.280
	280
	

	3
	Hồng Ngài
	UBND xã Hồng Ngài
	3
	3
	 
	120
	120
	0
	

	4
	Song Pe
	UBND xã Song Pe
	11
	3
	8
	280
	120
	160
	

	5
	Chim Vàn
	UBND xã Chim Vàn
	11
	7
	4
	360
	280
	80
	

	6
	Pắc Ngà
	UBND xã Pắc Ngà
	8
	 
	8
	160
	0
	160
	

	7
	Mường Khoa
	UBND xã Mường Khoa
	16
	 
	16
	320
	0
	320
	

	8
	Chiềng Sại
	UBND xã Chiềng Sại
	9
	 
	9
	180
	0
	180
	

	9
	Tạ Khoa
	UBND xã Tạ Khoa
	3
	 
	3
	60
	0
	60
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